
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND     Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoằng Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1293/SNV-CCVC 

ngày 24/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND huyện Hoằng Hóa đối với 66 người có tên trong 

danh sách kèm theo. 

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa quyết định tuyển dụng, 

xếp hạng chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương, ký hợp đồng làm việc và 

quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo theo quy định hiện hành, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo có liên quan đến việc tuyển dụng các viên chức được phê duyệt trong 

Quyết định này (nếu có) theo quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                         
- Như Điều 3 QĐ;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Quyền 
 

   



 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

TRỰC THUỘC UBND HUYỆN HOẰNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

   
 

 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Vị trí việc làm 

1 Nguyễn Thị Ánh 20/10/1989 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

2 Lê Thị Bình 08/11/1987 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

3 Lê Thị Dân 01/02/1986 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

4 Nguyễn Thị Điều 07/6/1989 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

5 Lê Thị Dung 06/6/1993 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

6 Trần Thị Dung 12/6/1996 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

7 Lê Thùy Dung 19/5/1996 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

8 
Hoàng Thị Hương 

Giang 
12/12/1997 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

9 Cao Thị Hà 22/10/1987 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

10 Nguyễn Thị Hà 19/8/1989 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

11 Lê Thị Hà 04/02/1996 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

12 Vũ Thị Hằng 06/6/1989 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

13 Nguyễn Thị Hạnh 10/02/1988 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

14 Trịnh Thị Hạnh 18/5/1992 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

15 Lê Thị Hiền 10/7/1987 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

16 Lê Thị Hoa 09/10/1989 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

17 Lê Thị Hồng 10/9/1994 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

18 Lê Thị Huệ 24/8/1989 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

19 Phùng Thị Hương 26/9/1982 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 
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Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Vị trí việc làm 

20 Nguyễn Thị Hương 30/4/1988 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

21 Hoàng Thị Hương 02/4/1989 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

22 Dư Thị Hương 13/9/1994 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

23 Cao Thị Hường 16/6/1993 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

24 Vũ Thị Huyền 01/5/1986 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

25 Lê Thị Huyền 11/8/1987 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

26 Phạm Thị Lan 15/5/1988 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

27 Lường Thị Lệ 25/7/1994 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

28 Trương Thị Linh 18/4/1996 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

29 Đỗ Thị Thùy Linh 22/10/1990 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

30 Lê Thị Mai 20/4/1987 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

31 Đào Thị Mai 16/9/1986 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

32 Lê Thị Ngọc 17/11/1994 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

33 Lê Thị Nguyệt 20/9/1997 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

34 Lường Thị Nguyệt 17/6/1994 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

35 Ngô Thị Kim Oanh 02/01/1996 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

36 Trịnh Thùy Phương 16/9/1986 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

37 Trương Thị Sen 19/4/1987 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

38 Đoàn Thị Thắm 12/02/1993 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

39 Lê Thị Thắm 24/01/1994 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

40 Đặng Thị Thu 09/01/1991 ĐHSP Mầm non Giáo viên Mầm non 
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Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Vị trí việc làm 

41 Nguyễn Lệ Thu 10/10/1994 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

42 Nguyễn Thị Thu 06/3/1986 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

43 Lê Thị Thúy 01/01/1998 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

44 Lê Thị Tiến 02/01/1988 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

45 Nguyễn Thị Trang 10/11/1990 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

46 Nguyễn Thị Thu Trang 09/11/1989 CĐSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

47 Trần Thị Tú 13/01/1996 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

48 Phạm Thị Yến 06/4/1987 TCSP Mầm non Giáo viên Mầm non 

49 Trần Lê Minh Dung 15/4/1986 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

50 Nguyễn Thúy Hà 13/12/1985 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

51 Lương Thị Hoa 12/4/1985 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

52 Nguyễn Thị Huế 01/10/1993 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

53 Vũ Xuân Hương 12/10/1987 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

54 Lê Thị Huyền 08/8/1987 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

55 Nguyễn Thị Na 14/3/1986 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

56 
Hoàng Thị Hoài 

Phương 
13/3/1990 ĐHSP Tiếng Anh 

Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

57 Lê Thị Quỳnh 20/02/1989 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

58 Hoàng Thị Thơm 10/7/1990 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

59 Lê Thị Thơm 01/9/1987 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

60 Lê Thị Thu 08/8/1996 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

61 Lê Thị Trang 10/01/1987 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 
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Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Vị trí việc làm 

62 Nguyễn Thị Trang 02/7/1990 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

63 Trần Thị Tuyến 11/01/1991 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

64 Nguyễn Thị Yến 30/6/1987 ĐHSP Tiếng Anh 
Giáo viên Tiếng Anh 

tiểu học 

65 Nguyễn Thị Hương 12/8/1995 ĐH Thú y 
Kiểm định viên - TT 

Dịch vụ Nông nghiệp 

66 Lê Đức Ban 27/3/1991 
CĐ CNKT điện tử 

truyền thông 

Kỹ thuật viên - TT 

VHTT - TT&DL 
 

Danh sách này gồm có 66 người./. 
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